UY BAN NHAN DAN

THANH PHO-BANANG

e .‘\;‘

\ CUA CAC 90 50 GIAO DUC CONG LAP TREN PIA BAN THANH PHO

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

Doc lap - Tu do - Hanh phuc

\ PHU LUC1
THONG KE SO LU ONC} BIEN CHE TAM GIAO NAM 2026 VA SO VIEN CHUC CO MAT

(Kem thm Phu"mvg anso 03 /PA-UBND ngay 10 / 8 /2026 ciia UBND thanh pho)

STT|  Donvi, diaphwong | DeRChetam | o e comat | | ChUR Ghi chi
giao nam 2026 tuyén dung

TONG CONG (I + II): 37.331 33.627 3.704

PON VI SU NGHIEP

GIAO DUC VA PAO TAO
I |CONG LAP TRUC 5.580 5.391 189

THUQC SO GIAO DUC

VA PAO TAO

PON VI SU NGHIEP

GIAO DUC VA PAO TAO
11 |[CONG LAP TRUC 31.751 28.236 3.515

THUQC MQT SO UBND

XA, PHUONG
1 |Phuong Hai Chau 1.314 1.190 124
2 |Phuong Hoa Cuong 867 788 79
3 [Phuong Thanh Khé 1.595 1.430 165
4 |Phuong An Khé 667 601 66
5 |Phuong An Hai 699 636 63
6 |Phuong Son Tra 712 642 70
7 |[Phuong Ngii Hanh Son 947 839 108
8 [Phuong Hoa Khanh 1.017 902 115
9 |Phuong Lién Chiéu 455 419 36
10 |Phuong Hai Véan 480 408 72
11 [Phuong Cam Lé 605 554 51
12 |Phuong Hoa Xuéan 698 627 71
13 |Phuong Tam Ky 429 424 5
14 |Phudng Quang Phi 253 249 4
15 |Phuong Ban Thach 395 395 0
16 |Phuong Huong Tra 271 265 6
17 |Phudng Pién Ban 408 367 41
18 |Phuong Bién Ban Dong 728 623 105
19 [Phuong An Théing 332 298 34
20 |Phuong Dién Ban Bic 312 279 33
21 |Phudng Hoi An 461 386 75
22 |Phuong Hoi An Dong 247 208 39
23 |Phuong Hoi An Tay 344 291 53




STT| Don vi, dia phuwong ]?1en c,he tam Vién chirec c6 mat C;hlm Ghi chu
giao nam 2026 tuyén dung

24 [Xa Hoa Vang 331 306 25
25 |Xa Hoa Tién 443 413 30
26 |XaBaNa 289 251 38
27 |Xa Nui Thanh 649 606 43
28 |Xd Tam My 226 192 34
29 |Xa Tam Anh 296 269 27
30 |Xa Puc Phu 137 119 18
31 |Xa Tam Xuan 382 366 16
32 |Xa Tam Hai 79 71 8

33 |Xa Tay Ho 342 322 20
34 |Xa Chién Pan 329 316 13
35 |Xa Phu Ninh 238 218 20
36 [Xa Lanh Ngoc 216 182 34
37 |Xa Tién Phudc 349 315 34
38 |Xa Thanh Binh 292 261 31
39 |Xa Son Cim Ha 238 209 29
40 |Xa Tra Lién 149 148 1

41 |Xa Tra Giap 143 142 1

42 |Xa Tra Tan 141 136 5

43 |Xa Tra DPbc 244 242 2

44 |Xa Tra My 350 350 0

45 |Xa Nam Tra My 173 104 69
46 |Xa Tra Tap 194 120 74
47 |Xa Tra Van 136 79 57
48 |Xa Tra Linh 163 107 56
49 |Xa Tra Leng 171 109 62
50 |Xa Thing Binh 541 493 48
51 |Xa Thiang An 550 485 65
52 |Xa Thang Trudng 277 244 33
53 |X4 Thang Pién 399 368 31
54 |Xa Thang Pha 170 145 25
55 |X4 Pong Duong 229 217 12
56 X4 Qué Son Trung 367 332 35
57 |Xa Qué Son 355 321 34
58 |Xa Xuéan Phu 333 302 31
59 |Xa Néng Son 228 165 63
60 |Xa Qué Phude 191 150 41
61 |Xa Duy Nghia 326 283 43
62 |Xa Nam Phudc 508 472 36
63 |Xa Duy Xuyén 320 288 32
64 |Xa Thu Bon 358 316 42




STT| Don vi, dia phuwong ]?1en c,he tam Vién chirec c6 mat C;hlm Ghi chu
giao nam 2026 tuyén dung

65 [Xa Dién Ban Tay 407 355 52
66 |Xa Go Nbi 248 212 36
67 |Xa Tan Hiép 33 25 8

68 [Xa Pai Loc 657 586 71
69 |Xa Ha Nha 374 298 76
70 [Xa Thuong Buc 239 182 57
71 |X&a Vu Gia 288 242 46
72 |Xa Pht Thuén 278 229 49
73 [Xa Thanh M¥ 176 156 20
74 |Xa Bén Giang 174 160 14
75 [Xa Nam Giang 116 105 11
76 |Xa Pic Pring 76 66 10
77 [Xa La Déé 66 61 5

78 |XaLaFe 61 57 4

79 |Xa Séng Vang 129 129 0

80 |Xa Soéng Kon 170 125 45
81 |Xa boéng Giang 210 190 20
82 |Xa Bén Hién 107 81 26
83 |Xa Avuong 125 116 9

84 |Xa Tay Giang 238 231 7

85 |Xa Hung Son 176 174 2

86 |Xa Hiép bic 230 176 54
87 |Xa Viét An 291 235 56
88 |Xa Phudc Tra 178 160 18
89 |Xa Kham buc 167 148 19
90 [Xa Phudc Nang 148 136 12
91 |Xa Phudc Chanh 99 74 25
92 |Xa Phuéc Thanh 108 97 11
93 |Xa Phudc Hiép 94 75 19




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-10T15:28:12+0700
	Đà Nẵng
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG<vanthuvn@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-10T15:28:18+0700
	Đà Nẵng
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG<vanthuvn@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-10T15:28:24+0700
	Đà Nẵng
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG<vanthuvn@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-10T15:28:28+0700
	Đà Nẵng
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG<vanthuvn@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




